DANH MỤC CẢNG BIỂN, BẾN CẢNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (NHÓM 6) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số   1746/QĐ-BGTVT ngày   03 tháng 8  năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải)
	TT
	Tên cảng
	Hiện trạng
	Công năng, phân loại
	Quy hoạch phát triển
	Ghi chú

	
	
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Cỡ tàu (DWT)
	Diện tích chiếm đất (ha)
	
	Đến năm 2015
	Đến năm 2020
	

	
	
	
	
	
	
	Công suất (TrT/năm)
	Cỡ tàu (DWT)
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Diện tích đất (ha)
	Công suất (trT/năm)
	Cỡ tàu  (DWT)
	Số cầu bến/chiều dài (m)
	Diện tích đất (ha)
	

	I
	Cảng Cần Thơ (Cảng đầu mối khu vực - Loại I)

	1
	Khu bến tổng hợp Hoàng Diệu
	2/304
	15.000
	6
	TH, Cont
	2,0-3,0
	10.000
	3/410
	6,0
	3,0-3,5
	10.000
	3/410
	6,0
	

	2
	Khu bến tổng hợp Cái Cui
	4/665
	10.000-20.000
	23,4
	TH, Cont
	3,5-4,0
	10.000 - 20.000
	4/665
	37,0
	6,0-7,0
	10.000 - 20.000
	4/665
	40,0
	

	3
	Khu bến tổng hợp Trà Nóc
	1/76
	5.000
	3,5
	TH
	1,0-1,5
	5.000-10.000
	2/200
	7,0
	2,5-3,0
	5.000 -  10.000
	4/500
	13,0
	

	4
	Các bến chuyên dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Petro Mê Kông
	1/-
	15.000
	-
	CD xăng dầu
	0,45
	3.000
-15.000
	2/151
	6,0
	0,5
	3.000 -  15.000
	2/151
	6,0
	

	4.2
	Cawaco
	1/-
	15.000
	-
	Xăng dầu, VLXD
	0,6
	10.000
-15.000
	2/210
	7,5
	0,8
	10.000 -  15.000
	2/280
	7,5
	

	4.3
	Xăng dầu Phúc Thành
	1/41
	3.000
	3,5
	Xăng dầu
	0,1
	3.000
	1/41
	3,5
	0,15
	3.000
	1/41
	3,5
	

	4.4
	Xăng dầu Trà Nóc
	1/45
	3.600
	3,12
	Xăng dầu
	0,1
	3.600
	1/45
	3,12
	0,15
	3.600
	1/45
	3,12
	

	4.5
	Xăng dầu Cần Thơ
	1/138
	10.000
	3,4
	Xăng dầu
	0,3
	10.000
	1/138
	3,4
	0,35
	10.000
	1/138
	3,4
	

	4.6
	Xăng dầu Hậu Giang
	1/160
	10.000
	6,5
	Xăng dầu
	0,4
	10.000
	1/160
	6,5
	0,45
	10.000
	1/160
	6,5
	

	4.7
	Xăng dầu Tây Nam Bộ
	2/80
	3.000
	6,0
	Xăng dầu
	0,2
	3.000
	2/80
	6,0
	0,3
	3.000
	2/80
	6,0
	

	4.8
	Nhiệt điện Trà Nóc
	1/82
	5.000
	2,5
	Xăng dầu
	0,2
	5.000
	1/82
	2,5
	0,2
	5.000
	1/82
	2,5
	

	4.9
	Total gas Cần Thơ
	1/75
	3.000
	1,78
	Khí hóa lỏng
	0,1
	3.000
	1/75
	1,78
	0,1
	3.000
	1/75
	1,78
	

	4.10
	Nhiệt điện Ô Môn
	3/180
	5.000
	4,5
	Dầu, khác
	0,4
	5.000
	3/180
	4,5
	0,5
	5.000
	3/180
	4,5
	

	4.11
	Chuyên dùng khác
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD vệ tinh
	-
	5.000-10.000
	-
	-
	-
	5.000 -  10.000
	-
	-
	

	II
	Cảng địa phương khu vực sông Tiền (loại II)

	1
	Cảng Đồng Tháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Khu bến Cao Lãnh
	1/67,5
	3.000
	8,72
	TH
	0,2-0,3
	3.000
	1/67,5
	2,72
	0,5-0,6
	5.000
	1/132
	2,72
	

	1.2
	Khu bến Sa Đéc
	1/90
	5.000
	
	TH
	0,3-0,4
	5.000
	1/97
	6,0
	0,5-0,6
	5.000
	1/97
	6,0
	

	1.3
	Khu bến Lấp Vò
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH
	0,5-0,8
	10.000
	2/250
	11,6
	1,3-1,5
	10.000
	3/400
	11,6
	Trên sông Hậu

	2
	Cảng Tiền Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Mỹ Tho
	2/112,5
	1.000-3.000
	4,50
	TH
	0,4-0,5
	3.000
	1/63
	4,5
	1,0-1,5
	5.000
	2/163
	4,5
	

	3
	Cảng Vĩnh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Khu bến Vĩnh Thái
	1/80
	3.000
	2,3
	TH
	0,5-0,6
	3.000
	1/80
	2,3
	1,0-1,5
	5.000
	2/175
	2,3
	

	3.2
	Khu bến Bình Minh
	1/90
	10.000
	12,0
	TH
	0,5-0,8
	10.000
	1/90
	12,0
	1,0-1,5
	20.000
	1/155
	12,0
	Trên sông Hậu

	4
	Cảng Bến Tre
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Giao Long
	Chưa hoạt động
	
	-
	TH
	0,4-0,5
	5.000
	1/120
	10,0
	0,8-1,0
	5.000
	1/120
	10,0
	

	5
	Các bến chuyên dùng vệ tinh khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Xăng dầu Cao Lãnh
	1/90
	5.000
	-
	CD xăng dầu
	0,3-0,4
	5.000
	1/90
	7,3
	0,5-0,6
	5.000
	1/90
	7,3
	

	5.2
	Chuyên dùng khác
	Chưa xây dựng
	
	-
	CD vệ tinh
	-
	5.000
	-
	-
	-
	5.000
	-
	-
	

	III
	Cảng địa phương khu vực sông Hậu (loại II)

	1
	Cảng An Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Mỹ Thới
	1/106
	5.000
	2,4
	TH
	1,3-2,0
	10.000
	2/226
	11,4
	2,8-3,5
	10.000
	3/386
	11,4
	

	2
	Cảng Hậu Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Minh Phú
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH
	0,8-1,0
	10.000-20.000
	2/408
	22,0
	2,0-2,5
	10.000- 20.000
	3/602
	22,0
	

	
	Khu bến phục vụ KCN Sông Hậu
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH, CD, SCTB
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	152
	

	3
	Cảng Trà Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Khu bến Trà Cú
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH
	0,3-0,5
	20.000
	1/180
	16,8
	0,8-1,0
	20.000
	1/180
	16,8
	

	3.2
	Khu bến Định An
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH, Cont.
	-
	-
	-
	-
	3,5-4,0
	30.000- 50.000
	4/900
	25,0
	

	4
	Cảng Sóc Trăng
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Đại Ngãi
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH
	0,8-1,0
	20.000
	1/180
	12,5
	0,8-2,0
	20.000
	3/500
	12,5
	

	5
	Các bến chuyên dùng khác
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD vệ tinh
	0,8-1,4
	10.000
	2/200
	10,0
	3,2-3,8
	10.000
	4/400
	20,0
	

	IV
	Cảng địa phương khu vực Bán đảo Cà Mau, vùng biển Tây Nam (loại II)
	

	1
	Cảng Cà Mau
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Năm Căn
	Chưa hoạt động
	5.000
	-
	-
	0,5-0,8
	5.000
	1/100
	3,9
	2,0-2,5
	5.000
	2/240
	9,2
	

	2
	Cảng Bạc Liêu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khu bến Gành Hào
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH
	0,3-0,5
	5.000
	1/130
	13,0
	1,0-1,5
	5.000
Nghiên cứu  10.000 DWT
	2/240
	13,0
	

	3
	Cảng Kiên Giang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Khu bến Hòn Chông
	Không hoạt động
	-
	-
	-
	0,3-0,5
	2.000-5.000
	2/150
	4,5
	2,0-2,5
	2.000
-5.000
	3/230
	4,5
	

	32.
	Khu bến Bãi Nò (Hà Tiên)
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH, khách
	-
	-
	-
	-
	0,3-0,5

250 ngàn khách
	3.000

Tàu khách 200 ghế
	2/160

4/80
	4,5,0
	

	3.3
	Khu bến Kiên Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Bến xi măng Bình Trị
	2/280
	10.000
	2,0
	CD VLXD
	1,8
	10.000
	2/280
	2,0
	1,8
	10.000
	2/280
	2,0
	

	b
	Bến xăng dầu Kiên Lương
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD xăng dầu
	0,5-0,6
	10.000
	1/150
	4,0
	1,0-1,2
	10.000
	2/300
	4,0
	

	4
	Cảng Phú Quốc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Khu bến An Thới
	2/132
	3.000
	-
	TH, khách
	0,3-0,5

430 ngàn khách
	3.000,
Tàu khách 250 ghế
	2/132
	1,7
	0,5-0,6

250 ngàn khách
	3.000

Tàu khách 250 ghế
	2/132
	1,7
	

	4.2
	Khu bến Vịnh Đầm
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH, khách
	0,2-0,3

230 ngàn khách
	3.000

Tàu khách 250 ghế
	1/70

1/80
	16,9
	0,6-0,7

880 ngàn khách
	3.000

Tàu khách 250 ghế
	2/140

6/240
	16,9
	

	4.3
	Khu bến Mũi Đất Đỏ
	Chưa xây dựng
	-
	-
	Khách du lịch quốc tế, TH
	-
	-
	-
	-
	300 ngàn khách 

0,1-0,15
	100.000GRT

30.000
	1/300
	2,5
	

	5
	Các bến chuyên dùng khác
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD vệ tinh
	-
	5.000-10.000
	-
	-
	-
	5.000
-10.000
	-
	-
	

	V
	Cảng chuyên dùng phục vụ các Trung tâm nhiệt điện chạy than

	1
	Cảng trung chuyển (TC) than nhập ngoại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Khu bến Nam Du
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TC than nhập
	12,0
	200.000

10.000
	1/350

2/320
	65
	24,0
	200.000

10.000
	2/700

4/400
	93
	

	1.2
	Khu bến cửa sông Hậu
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TC than nhập
	25,0
	200.000

10.000
	2/750

3/480
	100
	50,0
	200.000

10.000
	4/1500

6/960
	180
	

	2
	Cảng tại nhà máy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Khu bến Kiên Lương – Kiên Giang
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD của nhà máy
	6,0
	10.000
	3/420
	8,0
	12,0
	10.000
	5/740
	16,0
	

	2.2
	Khu bến Duyên Hải – Trà Vinh
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD của nhà máy
	9,0
	30.000
	3/450
	10,0
	11,5
	30.000
	5/860
	20,0
	

	2.3
	Khu bến Long Phú – Sóc Trăng
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD của nhà máy
	6,0
	5.000-10.000
	3/420
	8,0
	11,0
	5.000
-10.000
	5/740
	16,0
	

	2.4
	Khu bến sông Hậu – Hậu Giang
	Chưa xây dựng
	-
	-
	CD của nhà máy
	1,5
	5.000-10.000
	1/150
	2,0
	10,5
	5.000
-10.000
	5/740
	16,0
	

	VI
	Cảng cho tàu biển lớn ngoài khơi cửa sông Hậu

	2.4
	Khu bến ngoài khơi cửa sông Hậu (kết cấu cảng cứng, cảng nổi kết hợp phương án chuyển tải)
	Chưa xây dựng
	-
	-
	TH, CD khác
	-
	trên 100.000
	-
	-
	-
	trên 100.000
	-
	-
	Tiềm năng



Ghi chú:
TH: Tổng hợp;
CD: Chuyên dụng;
TC: Trung chuyển;
Cont.: Container;
SCTB: Sửa chữa tàu biển;
VLXD: Vật liệu xây dựng















5

